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	 LỚP B  - Email: houc1class@gmail.com
	

	
	Tổng số lớp: 27 hv - Trong đó: 14 nội trú,  13 ngoại trú
	

	
	

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	SĐT
	NT
	PHÒNG
	GiỜ  ĐK
	EMAIL
	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	Tên Nhóm

	1
	Đặng Văn Bình
	989677311
	x
	502
	 
	vanbinh1578@gmail.com
	TTGDTX Cẩm Giàng - Hải Dương
	B1

	2
	Trịnh Thị Chuyên
	1239130939
	x
	503
	 
	chuyendhm2011@gmail.com
	TTGDTX Việt Hưng, Long Biên, HN
	B1

	3
	Vũ Thị Chuyền
	1237523335
	x
	304
	 
	vuchuyen1979@gmail.com
	TTGDTX Nghĩa Hưng, Nam Định
	B1

	4
	Nguyễn Hữu Dẻo
	913562507
01635736666
	x
	504
	 
	huudeohuong@yahoo.com
	TTGDTX -Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
	B1

	5
	Bùi Đỗ Hoàng Hải
	948124713
	x
	502
	 
	haicobra77@gmail.com
	TTGDTX Ninh Giang - Hải Dương
	B1

	6
	Nguyễn Văn Hiểu
	986959770
	x
	504
	 
	nguyenvanhieunn@gmail.com
	TTGDTX Tam Đảo - Vĩnh Phúc
	B1

	7
	Nguyễn Ngọc Lương
	976302348
	x
	502
	 
	luongthanh769@yahoo.com.vn
	TTGDTX TP Hải Dương
	B1

	8
	Trịnh Hùng Mạnh
	985367851
	x
	504
	 
	trinhmanh74@gmail.com
	 
	B2

	9
	Lý Hồng Ngân
	916105955
	x
	405
	 
	lyhongngan.hongminh@gmail.com
	TTNN Hồng Minh – Q.Bình
	B2

	10
	Đinh TT Nhuần
	1662394288
	x
	304
	 
	thuynhuan79@gmail.com
	TTGDTX Nghĩa Tân, Nam Định
	B2

	11
	Phạm THị Tươi Sáng
	977565470
	x
	304
	 
	sangvuong_78@yahoo.com
	 
	B2

	12
	Phạm Đức Tài
	904300780
	x
	502
	 
	taipham76@gmail.com
	TTGDTX Chi Linh - Hải Dương
	B2

	13
	Nguyễn Thị Hồng Trang
	946426729
	x
	303
	 
	hongtrang20081981hanoi@gmail.com
	TTGDTX Mỹ Đức
	B2

	14
	Phạm Thị Uyên
	973363791
	x
	404
	 
	phamuyengdtxthanhoai@gmail.com
	TTGDTX Thanh Oai
	B2

	15
	Nguyễn Thị Bẩy
	1682449092
	 
	 
	 
	baycong73@gmail.com
	TTGDTX VG - HY
	B1

	16
	Đặng Văn Cường
	916891276
	 
	 
	 
	dangcuongntnd@gmail.com
	TTGDTX Nam Trực - Nam Định
	B1

	17
	Đỗ Thị Thu Giang
	974085376
	 
	 
	 
	dothithugiang78@gmail.com
	TTGDTX Phú Thi - Gia Lâm - Hà Nội
	B1

	18
	Lương Hồng Hạnh
	1666249889
	 
	 
	 
	luonghonghanh1981@gmail.com
	TTGDTX Văn Lãng - Lạng Sơn
	B1

	19
	Nguyễn TT Hường
	989205091
	 
	 
	 
	huongthudat@yahoo.com
	TTGDTX HBT Hà Nội
	B1

	20
	Phạm Thị Lý
	988356986
	 
	 
	 
	lypt7983@gmail.com
	TTGDTX Đan Phương, H.Nội
	B1

	21
	Nguyễn Bích Ngọc
	1685889202
	 
	 
	 
	ngocnhi68@gmail.com
	TTGDTX N. Văn Tố -HN
	B1

	22
	Lưu THị Hồng Quyên
	986560754
	 
	 
	 
	luuhongquyen78@gmail.com
	TTGDTX Yên Mỹ - Hưng Yên
	B2

	23
	Hà Mạnh Quỳnh
	915985515
	 
	 
	 
	hamanhquynh.GDTX1Ls@gmail.com
	TTGDTX Lạng Sơn
	B2

	24
	Nguyễn Tuấn Thép
	934490988
	 
	 
	 
	cityhunter271078@gmail.com
	TTGDTX Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
	B2

	25
	Vũ Ngọc Tuân
	912107488
	 
	 
	 
	tuanls57@gmail.com
	TTNN - TH Lạng Sơn
	B2

	26
	Phạm Ánh Tuyết
	977255889
	 
	 
	 
	tuyetls76@gmail.com
	TTGDTX1 tỉnh Lạng Sơn
	B2

	27
	Hoàng Ánh Tuyết
	912329200
	 
	 
	 
	tuyetanh9689@gmail.com
	TTGDTX Lộc Bình – L.Sơn
	B2



